
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Mẫu số 01
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THƯƠNG BINH NHẬN QUÀ HIỆN VẬT
NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BA TƠ VÀ 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày  14/3/2025 của UBND xã Ba Trang)

TT Họ và tên
Địa chỉ

(xã, phường, thị
trấn)

Loại đối
 tượng

Số
hồ sơ Ký nhận Ghi chú

1 Đinh Thị Trung Ba Trang TB (21%) 141593

2 Phạm Văn Xế Ba Trang TB (41%) 5862

3 Phạm Văn Tân Ba Trang TB (31%) 30680

4 Phạm Văn Bắp Ba Trang TB (21%) 85773

5 Phạm Văn Trước Ba Trang TB (21%) 117633

6 Phạm Thị Riểu Ba Trang TB (21%) 118992

7 Phạm Văn Thân Ba Trang TB (21%) 138987

8 Phạm Thị Thật Ba Trang TB (21%) 140901

9 Phạm Thị Ba Ba Trang TB (21%) 143447

10 Đinh Văn Hùng Ba Trang TB (25%) 133138

11 Đinh Văn Kinh Ba Trang TB (21%) 130641

Tổng cộng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 2
PHỤ LỤC

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHẬN QUÀ HIỆN VẬT
NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY KHỞI NGHĨA BA TƠ VÀ 50 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Thông báo số 14/TB-UBND ngày 14/3/2025 của UBND xã Ba Trang)

TT

Thông tin về liệt sĩ Thông tin về người nhận quà hiện vật

Ghi chúHọ và tên liệt sĩ
Số hồ sơ quản

lý hoặc số
Bằng TQGC

Họ và tên
đại diện thân nhân hoặc

người thờ cúng liệt sĩ

Hiện thường trú
 (thôn, xã, huyện)

01 02 03 04 05 6
1 Phạm Văn Nhương 3769 Phạm Thị Veo Bùi Hui, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
2 Phạm Văn Tiến 3873 Phạm Văn Hùng Bùi Hui, Ba Trang, Ba Tơ Anh ruột
3 Phạm Văn Mũ 18817 Phạm Văn Sâm Bùi Hui, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
4 Phạm Văn  Rum 3776 Phạm Thị Riễu Bùi Hui, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
5 Phạm Văn Bân 24521 Phạm Thị Điết Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Chị ruột
6 Phạm Văn Đửa 18853 Phạm Thị O Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
7 Phạm Văn Nhu 18946 Phạm Thị Nhiên Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Chị ruột
8 Phạm Văn Ba 2647 Phạm Văn Mia Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
9 Phạm Văn Hết 3771 Phạm Thị Ri Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột

10 Phạm Văn  Hắc 3874 Phạm Thị Út Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Vợ
11 Phạm Văn  Lượt 18908 Phạm Văn Rế Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
12 Phạm Văn  Tỷ 2643 Phạm Thị Máu Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
13 Phạm Thị   Thiết 2646 Phạm Văn Tiêu Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
14 Phạm Văn  Lấy 18881 Phạm Thị Tía Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
15 Phạm Văn  Đáo 41543 Phạm Văn Ía Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con rễ
16 Phạm Văn  Bốn 18909 Phạm Văn Mia Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
17 Phạm Văn  Nhá 41525 Phạm Văn Chin Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
18 Phạm Văn  Ngô 18873 Phạm Thị Rết Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
19 Phạm Văn  Nhớ 24476 Phạm Văn Mon Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
20 Phạm Văn Vừa 1772 Phạm Văn Mon Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
21 Phạm Văn Ngú 18864 Phạm Thị Thao (Hiêu) Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
22 Phạm Văn Éa 3735 Phạm Văn Móc Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
23 Phạm Văn Từa 3857 Phạm Thị Coi Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
24 Phạm Văn Ngúi 18852 Phạm Thị Vác Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Con dâu
25 Phạm Văn Gù 24518 Phạm Thị Chu Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
26 Phạm Văn Thành 35452 Phạm Văn Nin Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
27 Phạm Văn  VaRư 2641 Phạm Thị Gon Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
28 Phạm Văn  Tân 3867 Phạm Thị Lái Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Chị ruột
29 Đinh Văn  Riếu 3770 Phạm Văn Vo Kon Dóc, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
30 Phạm Văn  Danh 47482 Phạm Thị Nhát Kon Riêng, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
31 Phạm Văn  Biên 18825 Phạm Thị Ghía Kon Riêng, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
32 Phạm Văn  Vanh 18857 Phạm Văn Dung Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
33 Phạm Văn  Núi 24443 Phạm Văn Bắc Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
34 Phạm Văn  Nhay 18878 Phạm Văn De Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
35 Phạm Văn  Hành 18761 Phạm Thị Nép Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
36 Phạm          Hồng 24432 Phạm Văn Tích Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
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37 Phạm Văn  Thon 6022 Phạm Văn Thanh Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
38 Phạm Văn  Xanh 3868 Phạm Văn Ứ Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
39 Phạm Văn  Sỏi 2644 Phạm Thị Gon Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
40 Phạm Văn  Rơi 3869 Phạm Thị Nép Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
41 Phạm Văn  Đem 3774 Phạm Thị Với Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
42 Phạm Văn  Tết 4582 Phạm Thị Goi Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
43 Phạm Văn  Thùng 18874 Phạm Văn Cơi Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
44 Phạm Văn  Tốt 2645 Đinh Văn Gối Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
45 Phạm Văn  Đếp 41524 Phạm Văn Xoan Cây Muối, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
46 Phạm Văn  Thê 4577 Phạm Thị Nhị Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Em dâu
47 Phạm Văn  Sự 6933 Phạm Văn Đát Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
48 Phạm Văn  Thanh 1773 Phạm Văn Vai Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
49 Phạm Văn  Tố 6018 Phạm Thị Mia Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
50 Phạm Văn  Khang 18836 Phạm Thị Nhui Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
51 Phạm Văn  Siêng 6786 Phạm Thị Táy Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
52 Phạm Văn  Chiếu 3872 Phạm Văn Chờ Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Em ruột
53 Phạm Văn  Tri 2781 Phạm Thị Răn ( Nhây) Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
54 Phạm Văn  Bui 2642 Phạm Văn Cừ Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
55 Đinh Văn  Giáo 57654 Phạm Văn Canh Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột
56 Phạm Văn  Nghĩa 18950 Phạm Văn Quà Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Con ruột
57 Phan Đình Xuôi(Xui) 3445 Phạm Thị Xá Nước Đang, Ba Trang, Ba Tơ Cháu ruột

Tổng cộng
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